40 CÂU TRẮC NGHIỆM HK1 LÝ 9
Câu 1: Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho:
A. Tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây.	B. Tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây.
C. Tính cản trở electron nhiều hay ít của dây.	D. Tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây.
Câu 2: Nội dung định luật Omh là: 
A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.
C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẩn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
Câu 3: Biểu thức đúng của định luật Ohm là:   



A. . 		B. .			C. .   			D. U = I.R.
Câu 4: Biểu thức nào sau đây sai:



A. U = I . R		B. 			C. 			D. 
Câu 5: Đặt một hiệu điện thế 15V vào hai đầu một dây dẫn có điện trở 20 thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là
A. 0,75A.		B. 7,5A.			C. 75A.			D. 0,075A.
Câu 6: Một điện trở có giá trị 25 có cường độ dòng điện chạy qua nó là 1,5A thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở đó là:
A. 36V.		B. 37V.			C. 37,5V.			D. 38V.
Câu 7: Đặt vào hai đầu điện trở một hiệu điện thế U = 18V thì cường độ dòng điện qua điện trở  là 2,5A. Giá trị của điện trở là:
A. 6.			B. 5.				C. 7.				D. 7,2.
Câu 8: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nối tiếp? Trong đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:
A. bằng hiệu các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
B. bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
C. bằng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
D. luôn nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp?
A. Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng nhỏ.
B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng lớn.
C. Cường độ dòng điện ở bất kì vật dẫn nào mắc nối tiếp với nhau cũng bằng nhau.
D. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn đó.
Câu 10: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp có điện trở tương đương là:


A. R1  + R2.			B. R1 . R2	 		C. .		D..
Câu 11: Một mạch điện kín gồm 2 bóng đèn mắc song song, khi một trong hai bóng đèn bị hỏng thì bóng đèn còn lại sẽ:
A. Sáng hơn.		B. Vẫn sáng như cũ.		C. Không hoạt động.			D. Tối hơn.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song?
A. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện qua các điện trở là như nhau.
B. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện qua các điện trở không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn.
C. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.
D. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.
Câu 13: Câu phát biểu nào sau đây là đúng?
Đối với mạch điện gồm các điện trở mắc song song thì:
A. Cường độ dòng điện qua các điện trở là như nhau.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở bằng nhau.
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở.
D. Điện trở tương đương của mạch bằng tổng các điện trở thành phần.
Câu 14: Hai điện trở R1 = 4Ω, R2 = 12Ω mắc song song với nhau, điện trở tương đương của mạch là :
A. Rtđ = 16Ω.    		B. Rtđ = 48Ω. 		C. Rtđ = 3Ω.			D. Rtđ = 0,33Ω.
Câu 15: Ba điện trở R1 = 5, R2 = 10 và R3 = 30 mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
A. 0,33. 			B. 3.				C. 33,3.			D. 45.
Câu 16: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng là:
A. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.			B. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
C. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.			D. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của Định luật Jun – Lenxơ?
A. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
B. Nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
C. Nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
D. Nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
Câu 18: Cho hình vẽ sau, chiều của lực điện từ có hướng như thế nào?
++
I





A. Hướng lên trên.					B. Hướng xuống dưới.		
C. Hướng sang trái.					D. Hướng sang phải.
Câu 19: Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 5, R2 = R3 = 10. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là
A
R2
R1
R3
B





A. RAB = 10.			B. RAB = 20.		C. RAB = 25.			D. RAB = 30.
Câu 20: Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 30, R2 = 60; R3 = 90. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là
R2
A
B
R3
R1
R1
R3





A. RAB = 180.		B. RAB = 90.		C. RAB = 45.		D. RAB = 60.
Câu 21: Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Không gian xung quanh …(1)…., xung quanh dòng điện tồn tại một …(2)…..
A. (1) Điện tích, (2) điện trường.				B. (1) Điện cực, (2) điện trường.
[bookmark: _GoBack]C. (1) Máy phát điện, (2) điện trường.			D. (1) Nam châm, (2) từ trường.
Câu 22: Có hai thanh kim loại A và B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm?
A. Đưa thanh A lại gần B, nếu A đẩy B thì A là nam châm.
B. Đưa thanh A lại gần B, nếu A hút B thì A là nam châm.
C. Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch về một cực của Trái Đất thì đó là nam châm.
D. Dùng một sợi chỉ mềm buộc vào giữa thanh kim loai rồi treo lên, nếu khi cân bằng thanh đó luôn nằm theo hướng Bắc Nam thì đó là nam châm.
	Câu 23: Cho hình vẽ bên, tên các cực từ của nam châm là
A. A là cực Nam, B là cực Bắc.
B. A là cực Bắc, B là cực Nam.
C. A và B đều là cực Nam.
D. A và B đều là cực Bắc.

	[image: H 23]


Câu 24: Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa, nhận định nào dưới đây là đúng?
A. Một nửa tạo thành một thanh nam châm mới chỉ có một cực từ ở một đầu.
B. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu.
C. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ cùng tên ở hai đầu.
D. Hai nửa đều mất hết từ tính.
Câu 25: Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?
A. Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây bị nóng lên.
B. Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc Nam.
C. Đặt ở nơi đó các vụn giấy thì chúng bị hút về hai hướng Bắc Nam.
D. Đặt ở đó kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bắc Nam.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nam châm?
A. Nam châm có thể hút được thép, niken.
B. Khi bẻ đôi nam châm ta được hai nam châm khác.
C. Nam châm luôn có hai cực: Bắc và Nam.
D. Mọi chỗ trên nam châm đều hút sắt mạnh như nhau.
Câu 27: Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?
A. Dùng kéo.	B. Dùng nam châm.
C. Dùng kìm.	D. Dùng một viên bi còn tốt.
Câu 28: Vì sao có thể nói rằng Trái Đất giống như một thanh nam châm khổng lồ?
A. Vì Trái Đất hút các thanh nam châm về phía nó.
B. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.
C. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt về phía nó.
D. Vì mỗi cực của một thanh nam châm để tự do luôn hướng về một cực của Trái Đất.
Câu 29: Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào dưới đây?
A. Khi bị cọ xát thì hút các vật nhẹ.
B. Một đầu có thể hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt.
C. Khi bị nung nóng lên thì có thể hút các vụn sắt.
D. Có thể hút các vật bằng sắt.
Câu 30: Đường sức từ là những đường cong được vẽ quy ước nào sau đây?
A. Có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam ở bên ngoài thanh nam châm.
B. Có chiều đi từ cực Nam tới cực Bắc bên ngoài thanh nam châm.
C. Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.
D. Có độ mau thưa tùy ý.
Câu 31: Trong hình ảnh từ phổ của nam châm chữ U, các đường sức từ giữa hai từ cực:
A. đối nhau.	B. cắt nhau.	C. song song.	D. trùng nhau.
Câu 32: Chỉ ra câu sai trong các câu sau?
A. Từ phổ là hình ảnh của các đường sức từ.
B. Nơi nào mạt sắt dày đặc thì từ trường mạnh
C. Nơi nào mạt sắt thưa thì từ trường mạnh hơn.
D. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.
Câu 33: Nhận định đúng về từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua là
A. đường sức từ trong lòng ống dây gần như song song với nhau.
B. đường sức từ của ống dây là những đường không khép kín.
C. đầu ống dây có các đường sức từ đi vào gọi là cực Bắc.
D. đầu ống dây có các đường sức từ đi ra gọi là cực Nam.
Câu 34: Khi đặt la bàn tại vị trí bất kì nào đó trên mặt đất, kim la bàn định hướng như thế nào?
A. Cực Bắc chỉ hướng Đông, cực Nam chỉ hướng Tây.
B. Kim nam châm có thể chỉ mọi hướng.
C. Cực Bắc chỉ hướng Bắc, cực Nam chỉ hướng Nam.
D. Cực Bắc chỉ hướng Nam, cực Nam chỉ hướng Bắc.
Câu 35: Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?
A. Cả hai từ cực.	B. Từ cực Bắc.
C. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.	D. Phần giữa của thanh.
Câu 36: Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?
A. Khi hai cực Nam để gần nhau.	B. Khi hai cực Bắc để gần nhau.
C. Khi để hai cực khác tên gần nhau.	D. Khi cọ sát hai cực cùng tên vào nhau.
Câu 37: Phát biểu nào sau đây là nội dung của quy tắc nắm tay phải?
A. Nắm bàn tay phải sao cho bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều dòng điện qua ống dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
B. Nắm bàn tay phải sao cho bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều dòng điện qua ống dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ bên ngoài ống dây.
C. Nắm bàn tay phải, khi đó bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều của đường sức từ bên trong lòng ống dây.
D. Nắm bàn tay phải, khi đó ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
Câu 38: Khi sử dụng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong ống dây thì chiều của đường sức từ là chiều
A. xuyên vào lòng bàn tay.					B. từ cổ tay đến ngón tay.
C. của ngón tay cái.					D. của 4 ngón tay.
Câu 39: Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua có chiều như hình vẽ. Vận dụng qui tắc nắm tay phải, hãy xác định cực từ của ống dây?
[image: ]
A. Đầu A là cực Nam, đầu B là cực Bắc.
B. Đầu A là cực Bắc, đầu B là cực Nam.
C. Đầu A, B đều là cực Bắc.
D. Đầu A, B đều là cực Nam.
Câu 40: Một ấm điện có ghi 220V – 880W. Điện trở và cường độ dòng điện qua ấm khi dùng điện có hiệu điện thế 220V là
A. R = 55, I = 4A.		B. R = 44, I = 3A.  		C. R = 4,4, I = 3A.		D. R = 5,5, I = 4A.
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